
Thời gian thực hiện từ ngày: 15/11/2023 đến   15/12/2023

Stt MaSinhVien HoTen Điện thoại TenLopHoc TenMonHoc TenGVhuongdan Điện thoại Email

1 501210710 Hoàng Minh Nhật 0338214140 CD21CT6

2 506200085 Nguyễn Thế Khương 0365496649 CD20CM1

3 501210236 Võ Tuấn Khương 0335266221 CD21CT6

4 510210136 Nguyễn Bá Lực 0329487023 CD21DH1 Nghệ thuật chữ Trần Nguyễn Anh Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

5 510210241 Nguyễn Vũ Hưng 0941178090 CD21DH1
Thiết kế chuyển động 

3D
Trần Nguyễn Anh Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

6 501200034 Phạm Thị Thùy Linh 0931246102 CD20DH5 Thiết kế phối cảnh 3D Trần Nguyễn Anh Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

7 510210136 Nguyễn Bá Lực 0329487023 CD21DH1 Biên tập chỉnh sửa phim Trần Ngọc Chiêu Đăng 0933339905 dangtnc@itc.edu.vn

8 510200020 Trần Ngọc Thảo Linh 0379524044 CD20DH1

9 510210100 Trần Trung Kiên 0855242305 CD21DH1

10 501210721 Phạm Duy Khang 0384377397 CD21CT5

11 501200055 Nguyễn Thành Long 0909637410 CD20CT2

12 510200454 Trần Văn Diệm 0355206552 CD20DH2

13 501210317 Đặng Dương Thắng 0943347211 CD21CT4

14 501210154 Ngô Đức Hoàng 0396712738 CD21CT2

15 501210694 Bùi Văn Đô 0763006609 CD21CT5

16 501210829 Nguyễn Phước Thọ 0357031422 CD21CT3

Mạng máy tính Lê Anh Tuấn 0908491828

Nguyễn Đình Hoàng 0908384616

Kỹ xảo điện ảnh Trần Ngọc Chiêu Đăng 0933339905

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO

----oOo----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU_HỌC LẠI_CÁC KHÓA

NĂM HỌC: 2023 - 2024_HỌC KỲ 1_HỌC LẠI

(Thực hiện từ ngày  15/11/2023 đến   15/12/2023)

 HSSV liên hệ giảng viên qua điện thoại/email để nhận đề tài và được hướng dẫn thực hiện làm đồ án/ tiểu luận thay thế cho học tập tại lớp.

tuanla@itc.edu.vn

Thiết kế Web 1 Nguyễn Đình Hoàng 0908384616 hoangnd@itc.edu.vn

Thiết kế web 2 hoangnd@itc.edu.vn

dangtnc@itc.edu.vn
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Stt MaSinhVien HoTen Điện thoại TenLopHoc TenMonHoc TenGVhuongdan Điện thoại Email

17 501210209 Vương Thành Sang 0913481148 CD21CT4

18 501210279 Trương Quốc Vũ 0328889280 CD21CT3

19 501210312 Hoàng Minh Tú 0384843920 CD21CT3

20 501210025 Trần Quốc Hưng 0865264325 CD21CT1
Lập trình giao diện web 

1
Nguyễn Đình Hoàng 0908384616 hoangnd@itc.edu.vn

21 501210829 Nguyễn Phước Thọ 0357031422 CD21CT3 Quản lý dự án với Agile Trương Châu Long 0907208586 longtc@itc.edu.vn

22 501210566 Ngô Tấn Lộc 0815019818 CD21CT7
Xây dựng ứng dụng đa 

nền tảng
Trương Châu Long 0907208586 longtc@itc.edu.vn

23 501200314 Đặng Hà Nam 0902722841 CD20CT5

24 501200452 Lê Thuận An 0773697208 CD20CT9

25 501200316 Phạm Hoàng Giang 0559006591 CD20CT3

26 501210237 Nguyễn Đình Bảo 0912705316 CD21CT3

27 501210025 Trần Quốc Hưng 0865264325 CD21CT1

28 501210197 Trần Thành Lập 0974743181 CD21CT3

29 514210576 Nguyễn Hoàng Quốc Nhân 0394518614 CD21LM1

30 501210209 Vương Thành Sang 0913481148 CD21CT4

31 501210399 Nguyễn Văn Nhàn 0866420397 CD21CT7

32 501210627 Nguyễn Võ Minh Quân 0783504116 CD21CT5 Web framework Trương Như Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

33 507210823 Đặng Dương Toàn 0703358748 CD21QT1
Thiết kế website cơ bản 

với wordpress
Trương Như Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

34 501210721 Phạm Duy Khang 0384377397 CD21CT5

35 501210566 Ngô Tấn Lộc 0815019818 CD21CT7

36 501210694 Bùi Văn Đô 0763006609 CD21CT5

37 501200230 Nguyễn Tấn Phát 0971410052 CD20CT8 Cơ sở lập trình Tạ Chí Qui Nhơn 0963549580 nhontcq@itc.edu.vn

Lập Trình JavaScript 1

0934985922

Công nghệ kiểm thử 

ứng dụng
Trương Châu Long 0907208586

Trương Như NhậtHệ quản trị cơ sở dữ liệu 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

Châu Trần Trúc Ly 0907665365 lyctt@itc.edu.vnLập trình PHP 2

Ứng dụng Web nhattn@itc.edu.vn

Tạ Chí Qui Nhơn 0963549580 nhontcq@itc.edu.vn

Trương Như Nhật

longtc@itc.edu.vn
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Stt MaSinhVien HoTen Điện thoại TenLopHoc TenMonHoc TenGVhuongdan Điện thoại Email

38 501210098 Nguyễn Thái Điền 0374225956 CD21CM1

39 505210305 Nguyễn Hồng Trường 0399612445 CD21CM1

40 506210102 Dương Tấn Phát 0812121631 CD21CM1

41 506210104 Dương Vĩnh Kỳ 0931171042 CD21CM1

42 510210136 Nguyễn Bá Lực 0329487023 CD21DH1 Thiết kế layout Web Trần Nữ Vĩ Thức 0982334276 thuctnv@itc.edu.vn

43 510210310 Nguyễn Trịnh Song Nguyên 0971199238 CD21DH1

44 510210100 Trần Trung Kiên 0855242305 CD21DH1

45 510210241 Nguyễn Vũ Hưng 0941178090 CD21DH1 Đồ án chuyên ngành Trần Nữ Vĩ Thức 0982334276 thuctnv@itc.edu.vn

46 509210111 Hồ Hoàng Tín 0915791424 CD21QT1
Đồ họa xử lý ảnh với 

Photoshop
Lê Thụy Đoan Trang 0907307377 trangltd@itc.edu.vn

47 501210566 Ngô Tấn Lộc 0815019818 CD21CT7 Cơ sở dữ liệu Lê Thụy Đoan Trang 0907307377 trangltd@itc.edu.vn

48 501210627 Nguyễn Võ Minh Quân 0783504116 CD21CT5

49 501210209 Vương Thành Sang 0913481148 CD21CT4

50 505210798 Cao Văn Hoàng 0365208969 CD21CM1 Truyền số liệu Nguyễn Đức Trí 0911995533 trind@itc.edu.vn

51 514210576 Nguyễn Hoàng Quốc Nhân 0394518614 CD21LM1
Lập trình Android nâng 

cao
Phạm Đào Minh Vũ 0905646162 vupdm@itc.edu.vn

52 501210659 Lê Năng Thư 0937187556 CD21CT5 Thực tập tốt nghiệp Trương Như Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

53 501200630 Nguyễn Trần Trung Hiếu 0939629971 CD20CT11 Thực tập tốt nghiệp Trương Như Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

54 514210709 Nguyễn Viết Nam Thiên 0938651103 CD21LM1 Thực tập tốt nghiệp Trương Như Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

55 510200020 Trần Ngọc Thảo Linh 0379524044 CD20DH1 Thực tập tốt nghiệp Trần Nữ Vĩ Thức

56 501200034 Phạm Thị Thùy Linh 0931246102 CD20DH5 Thực tập tốt nghiệp Trần Nữ Vĩ Thức

57 514210709 Nguyễn Viết Nam Thiên 0938651103 CD21LM1

58 501200316 Phạm Hoàng Giang 0559006591 CD20CT3

trangltd@itc.edu.vn

Ngôn ngữ lập trình Tạ Chí Qui Nhơn 0963549580 nhontcq@itc.edu.vn

Lập trình PHP 1 Lê Thụy Đoan Trang 0907307377

0982334276 thuctnv@itc.edu.vn

Pháp luật Lư Quốc Tuấn 0879271285 tuanlq@itc.edu.vn

Xuất bản truyền thông Trần Nữ Vĩ Thức 0982334276 thuctnv@itc.edu.vn
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